
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3/2021 

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 

 

 

Hoạt động 

Thời gian  

 

Mục tiêu 

đánh giá 

Tuần 1 

(2/3-5/3/2021) 

Tuần 2 

(8/3-12/3/2021) 

Tuần 3 

(15/3-19/3/2021) 

Tuần 4 
   (22/3-26/3/2021) 

Tuần 5 
(29/3- 2/4/2021) 

 

 

Trò chuyện, 

đón trẻ 

-  Cô đeo khẩu trang đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở, khi giao tiếp cô chú ý đến trẻ có biểu hiêṇ khác 

la ̣để trao đổi với phu ̣huynh.  

* Cô trò chuyện với trẻ về việc giữ vệ sinh sau khi nghỉ dịch:  

- Năm nay, các con có một kỳ nghỉ tết khá dài, các con có biết vì sao không? 

- Vậy để hạn chế nhiễm vi khuẩn, vi rút các con cần làm gì? 

- Các con rửa tay như thế nào? 

- Rửa tay khi nào? 

- Ăn xong các con cần làm gì? 

- Nếu hắt hơi sẽ làm như thế nào? 

- Khi người thấy mệt, ho các con cần trao đổi với ai? 

-> Giáo dục trẻ: …………………………………… 

* Trò chuyện với trẻ về ngày Quốc Tế phụ nữ 8/3 

- Ngày 8/3 là ngày gì? 

- Con biết các hoạt động gì diễn ra trong ngày 8/3? 

- Trong ngày này các bạn nam lớp mình sẽ làm gì?... 

* Các loại động vật:  

+ Các con hãy kể cho cô về các loài động vật mà con biết?  

(Động vật nuôi trong gia đình, động vật sống dưới nước, động vật sống trong rừng) 

+ Nó có đặc điểm như thế nào? Thích ăn gì? 

+ Nơi sống của các loại động vật đó là ở đâu? 

+ Các con cần làm gì để chăm sóc và bảo vệ các loại động vật? 

 Giáo dục trẻ:.................. 

 

 

 

 

Thể dục sang 

(tại lớp) 

* Khởi đôṇg:  

- Vâṇ đôṇg theo bài hát. 

- Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường=> Đi bằng mũi bàn chân => Đi thường => Đi bằng gót 

bàn chân => Đi thường => Chạy chậm => Chạy nhanh => Chạy chậm dần => Đội hình 4 hàng dọc. 

* Troṇg đôṇg: Tập bài tập phát triển chung: 

- Động tác hô hấp: Gà gáy, thổi bóng. 

 



- Động tác tay- vai: Hai tay đưa ra trước, lên cao; hai tay dang ngang, gập khủy tay. 

- Động tác bụng – lườn: Hai tay đưa lên cao cúi gập người; Hai tay chống hông quay sang hai bên. 

- Động tác bật nhảy: Bật chụm, tách chân; Bật chân trước, chân sau. 

* Hồi tiñh: Nhe ̣nhàng theo lời ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt  

động  

học 

 

Thứ 

2 

     

 

 

 

 

        Nghỉ 

 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát 

“Ngày vui 8/3” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Bàn 

tay mẹ” 

+ TCÂN: Nốt nhạc 

đồ-rê-mi 

Âm nhạc 

- NDTT: Daỵ hát 

“Chú ếch con” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Tôm, 

cá, cua thi tài” 

+ TCÂN: Hái hoa 

Âm nhạc 

- NDTT: Daỵ hát 

“Chim chích bông”  

- NDKH: 

+ Nghe hát: “Chú 

voi con ở Bản Đôn” 

+ TCÂN: Nghe giai 

điêụ đoán tên bài hát  

Âm nhạc 

- NDTT: Daỵ hát 

“Con chuồn 

chuồn” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Chi ̣ 

ong nâu và em bé” 

+ TCÂN: Ai 

nhanh nhất. 

 

 

Thứ 

3 

Khám phá 

Trò chuyện về gia 

cầm  

(MT: 54) 

Khám phá 

Trò chuyện về 

ngày 8/3 

Khám phá 

Tìm hiểu động vật 

sống dưới nước 

Khám phá 

Tìm hiểu một số con 

vật sống trong rừng 

(hổ, voi, gấu..) 

Khám phá 

Trò chuyện về loài 

chuồn chuồn 

 

MT: 54 

 

Thứ 

4 

 Văn học 

Thơ: “Gà mẹ”  

      Thể dục 

- VĐCB: Trèo lên 

xuống 5 gióng 

thang 

- TCVĐ: Bắt 

chước tạo dáng 

Văn học 

Truyện: “Cáo, thỏ 

và gà trống” 

(Trẻ đã biết) 

MT: 56 

 

Thể dục 

- VĐCB: Chạy 15m 

trong khoảng 10 

giây 

- TCVĐ: Giữ thăng 

bằng   

(MT: 5) 

         Văn học 

Truyện: “Dê đen 

và dê trắng” 

 

MT:5,  

56 

 

Thứ 

5 

. LQVT 

Dạy trẻ xác định 

vị trí đồ vật so 

với bạn khác 

LQVT 

Nhận biết khối: 

cầu, trụ, vuông, 

chữ nhật 

LQVT 

Dạy trẻ sắp xếp theo 

quy tắc 2 đối tượng 

LQVT 

Dạy trẻ sắp xếp theo 

quy tắc 3 đối tượng 

(MT: 36) 

LQVT 

So sánh chiều rộng 

2 đối tượng 

 

MT: 36 

 

Thứ 

6 

Tạo hình 

Cắt, gấp, dán con 

gà 

(Tiết mẫu) 

 

Tạo hình 

Tô nét cong theo 

chấm mờ hoàn 

thiện bức tranh đàn 

cá 

(Đề tài) 

Tạo hình 

Xé, dán vẩy cá 

(Tiết đề tài) 

(MT: 97) 

 

Tạo hình: 

Vẽ con vật bé thích 

(Theo ý thích) 

Tạo hình 

Vẽ côn trùng 

(Tiết đề tài) 

(MT: 100) 

 

MT: 97, 

100 



Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

HĐ 

có 

chủ 

đích 

- Quan sát thời 

tiết 

- Giải câu đố về 

các con vật nuôi 

trong gia đình 

- Trò chuyện về 

cách chăm sóc và 

bảo vệ các con 

vật trong gia 

đình. (MT: 86) 

- Trò chuyện các 

loại thức ăn dành 

cho vật nuôi 

trong gia đình 

- Trò chuyện cách 

phòng tránh dịch 

bệnh từ động vật  

nuôi trong gia 

đình. 

- Làm thí nghiệm 

về sự hòa tan của 

nước 

(MT: 21-25) 

- Kể tên về các 

món ăn từ động vật 

sống dưới nước 

- Quan sát cây cà 

chua. 

- Phân biệt: Trứng 

chín-trứng sống. 

- Quan sát vườn 

rau của bé. 

- Quan sát bể cá 

- Giải câu đố các 

loài vật sống dưới 

nước 

- Trò chuyện về môi 

trường bị ô nhiễm 

ảnh hưởng đến hệ 

sinh thái của sinh 

vật biển. 

- Trò chuyện cách 

sinh tồn của Chim 

cánh cụt ở Bắc Cực 

- Quan sát con trai, 

hến, ngao 

 

- Giải câu đố về các 

con vật sống trong 

rừng. 

- Trò chuyêṇ với trẻ 

về hành đôṇg đúng 

sai khi đi thăm quan 

vườn thú 

- Thảo luâṇ với trẻ 

về viêc̣ bảo vê ̣thú 

rừng, đôṇg vâṭ quý 

hiếm. 

- Quan sát chuỗi 

thức ăn các loài 

động vật. 

- Quan sát cây hoa 

giấy 

- Quan sát tranh 

vòng đời phát triển 

của con bướm 

- Giải câu đố về 

các loài côn trùng 

- Quan sát tranh 

côn trùng có ích 

- Quan sát tranh 

côn trùngcó haị 

- Trò chuyện cách 

phòng tránh , diệt 

côn trùng nguy 

hiểm gây bệnh cho 

người 

 

 

MT: 

21,25, 

86 

Trò 

chơi 

vận 

động 

- Bắt chước tạo 

dáng 

- Dung dăng dung 

dẻ. 

- Gà vào vườn rau 

- Gà gáy, vịt kêu  

- Chó sói xấu 

tính. 

- Gấu và ong 

- Thỏ về chuồng 

- Cáo và thỏ 

- Kéo co 

 

- Chuyền bóng. 

- Mèo đuổi chuột. 

- Rồng rắn lên mây. 

- Thỏ về chuồng 

- Cáo và thỏ 

 

- Trời nắng trời mưa 

- Ô tô và chim sẻ 

- Gấu và ong. 

- Thuyền về bến  

- Mèo đuổi chuột 

 

- Chim sẻ và bác 

thợ săn. 

- Bịt mắt bắt dê 

- Ếch và bác đi câu 

- Gà vào vườn rau 

- Gấu và ong 

 

Chơi 

tự 

do 

- Cô chuẩn bị vòng, bóng, lá cây khô, phấn .... để trẻ chơi. 

- Cô cho trẻ chơi trò chơi chuyền bóng, tạo dáng, chơi với vòng và bóng. 

- Chơi với đồ chơi xung quanh trường. 

 

 

 

 

 

* Góc xây dựng: Xây công viên bách thú (TT tuần 1,2) 

- Chuẩn bị: Gạch, vỏ chai nhựa, cây xanh, hoa, cầu trượt, bật bênh, xích đu, nhà, các khối nhựa, khối xốp, 

ghép hoa, các loài động vật.   

 



 

 

Hoạt động 

góc  

- Yêu cầu: + Trẻ biết thỏa thuận, phân vai trước khi chơi. 

                 + Trẻ biết sử dụng các kĩ năng xếp chồng, xếp cạnh,...để xây dựng được vườn thú theo ý tưởng 

của mình. 

* Góc phân vai: 

 + Gia đình: Làm bánh hình con vật. Bố mẹ đưa con đi chơi công viên bách thú. 

 + Bán hàng: Bán đồ dùng, trong gia đình, bán hoa, bóng bay, các loại thực phẩm cần thiết cho gia đình. 

(bánh mỳ, nem, sushi, bánh gối, trả giò..) 

- Chuẩn bị:  Hoa, bóng bay, nem, sushi, bánh gối, khuôn làm bánh, bột…. 

- Yêu cầu: Trẻ biết thỏa thuận, phân vai trước khi chơi. Khi chơi biết nhường nhịn, không tranh giành đồ 

chơi của bạn. Biết một số kĩ năng sống (chào hỏi, lễ phép,...) với người lớn, biết giao tiếp có thái độ ân 

cần, niềm nở với khách hàng khi bán hàng. 

* Góc nghệ thuật: (TT tuần 3,4) 

+ Tạo hình: Trẻ làm sách, làm con vật từ chai,lọ, lá cây. 

+ Âm nhạc: Trẻ hát, múa và biểu diễn những bài hát về các con vật. 

- Chuẩn bị: Tranh, ảnh...giấy A4, giấy màu, hồ dán, khay, khăn lau tay, bút sáp màu, hộp, chai, lọ, lá cây . 

- Nhạc, mũ con vật 

- Yêu cầu: Trẻ tô màu, vẽ, xé dán, gấp, in màu, tô màu từ giấy, lá cây, hôp̣ sữa …để làm thành các con vâṭ 

ngô ̣nghiñh. Tự cắt dán làm album động vật. Gấp hình con vật.....( Montestory) 

- Trẻ hát rõ lời, đúng giai điệu, thể hiện cảm xúc bài hát. 

* Góc học tập: Ôn hình, khối, sắp xếp theo quy tắc... 

- Chuẩn bị: bóng bay, cây, bông hoa, lô tô, hình, khối, con vật, thẻ số … 

- Yêu cầu:  Trẻ biết phân biệt các hình, các khối, biết sắp xếp theo quy tắc. 

* Góc văn học (TT tuần 5): Trẻ kể chuyện bằng rối tay, kể sáng tạo theo tranh, ghép hình theo tranh, trẻ 

tâp̣ đóng kic̣h theo truyêṇ: “Chú dê đen, Cáo, thỏ và gà trống” .... 

- Chuẩn bị: Sách, truyện, rối bàn tay, ngón tay, truyện.... 

- Yêu cầu: Trẻ biết cách mở sách truyện, biết kể sáng tạo, biết sử dụng rối, thể hiện ngữ điệu nhân vật... 

* Góc kĩ năng:  

+ Trẻ đong đếm, xếp hột hạt 

+ Trẻ tập gấp quần áo, cài cúc áo, gài khuy, đan dây…(Montessory) 

- Chuẩn bị:  1 số loại hột hạt, quần áo,… 

- Yêu cầu: Trẻ biết một số thao tác như đong, đếm hột, hạt, biết đan, gài khuy áo, gấp quần áo.  

- Rèn sự vận động tinh của tay và sự khéo léo. 



 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vs 

- Luyêṇ tâp̣ cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, rửa tay lau mặt trước khi ăn, xúc miêṇg nước muối, lau miêṇg 

sau ăn…(Montessory) 

- Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn. Không nói chuyện trong giờ ăn, không làm cơm rơi vãi ra bàn trong khi 

ăn,.. 

- Trẻ biết cách trải chiếu, biết lấy và cất gối, chiếu khi đi ngủ. 

 

 

 

Hoạt động 

chiều 

- Trò chuyện kỳ 

nghỉ tết dài ngày 

của bé 

- Bù bài tạo hình: 

Xếp và dán cánh 

hoa tạo thành 

bông hoa đào. 

- Ôn số lượng 

trong phạm vi 5 

(MT: 29) 

 

- Hướng dẫn trẻ 

trai làm hoa giấy 

tăṇg baṇ gái và nói 

lời chúc mừng tới 

baṇ  

- Ôn xác định vị trí 

đồ vật theo các 

hướng cơ bản của 

bản thân. 

- Nghe kể chuyện: 

Cáo, thỏ và gà 

trống. 

- Ôn xác định vị trí 

đồ vật so với trẻ 

khác 

- Bù bài tạo hình: 

Tô nét và tô màu 

chiếc thuyền 

- Làm bài toán 

 

- Dạy trẻ làm con vật 

từ các chai, lọ, hộp 

- Ôn bài hát: “Đàn gà 

con” 

- Nghe kể chuyện: 

“Chú dê đen” 

- Tập đóng kịch; 

cáo, thỏ và gà 

trống 

(MT: 62) 

- Hướng dẫn trẻ 

gấp con bướm. 

- Vẽ con chuồn 

chuồn. 

 

 

 

 

MT: 29, 

62 

- Thứ 3 hàng tuần: Bé cùng vê ̣sinh thưc̣ hành với cô (Montestory) 

- Thứ 6 hàng tuần: Biểu diêñ văn nghê,̣ nêu gương bé ngoan 

 

 

Chủ đề, sư ̣

kiêṇ 

Động vật nuôi 

trong gia đình 

Sk: Chào mừng 

ngày quốc tế Phụ 

Nữ 8/3 

Động vật sống 

dưới nước 

Động vật sống trong 

rừng 
Các loài côn trùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 3/2021 

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 

 

Thời 

gian  

Tuần 1 

(2/3-5/3/2021) 

Tuần 2 

(8/3-12/3/2021) 

Tuần 3 

(15/3-19/3/2021) 
Tuần 4 

(22/3-26/3/2021) 

Tuần 5 
(29/3- 2/4/2021) 

Thứ 

2 
Nghỉ 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát “Ngày 

vui 8/3” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Bàn tay 

mẹ” 

+ TCÂN: Nốt nhạc đồ-

rê-mi 

Âm nhạc 

- NDTT: Daỵ hát 

“Chú ếch con” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Tôm, cá, 

cua thi tài” 

+ TCÂN: Hái hoa 

Âm nhạc 

- NDTT: Daỵ hát 

“Chim chích bông”  

- NDKH: 

+ Nghe hát: “Chú voi 

con ở Bản Đôn” 

+ TCÂN: Nghe giai 

điêụ đoán tên bài hát  

Âm nhạc 

- NDTT: Daỵ hát “Con 

chuồn chuồn” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Chi ̣ ong 

nâu và em bé” 

+ TCÂN: Ai nhanh 

nhất. 

Thứ 

3 

Khám phá 

Trò chuyện về gia cầm  

(MT: 54) 

Khám phá 

Trò chuyện về ngày 8/3 

Khám phá 

Tìm hiểu động vật sống 

dưới nước 

Khám phá 

Tìm hiểu một số con 

vật sống trong rừng 

(hổ, voi, gấu..) 

Khám phá 

Trò chuyện về loài 

chuồn chuồn 

Thứ 

4 

 Văn học 

Thơ: “Gà mẹ”  

      Thể dục 

- VĐCB: Trèo lên 

xuống 5 gióng thang 

- TCVĐ: Bắt chước tạo 

dáng 

Văn học 

Truyện: “Cáo, thỏ và 

gà trống” 

(Trẻ đã biết) 

MT: 56 

 

Thể dục 

- VĐCB: Chạy 15m 

trong khoảng 10 giây 

- TCVĐ: Giữ thăng 

bằng   

(MT: 5) 

         Văn học 

Truyện: “Dê đen và dê 

trắng” 

Thứ 

5 

. LQVT 

Dạy trẻ xác định vị trí 

đồ vật so với bạn khác 

LQVT 

Nhận biết khối: cầu, trụ, 

vuông, chữ nhật 

LQVT 

Dạy trẻ sắp xếp theo 

quy tắc 2 đối tượng 

LQVT 

Dạy trẻ sắp xếp theo 

quy tắc 3 đối tượng 

(MT: 36) 

LQVT 

So sánh chiều rộng 2 

đối tượng 

Thứ 

6 

Tạo hình 

Cắt, gấp, dán con gà 

(Tiết mẫu) 

 

Tạo hình 

Tô nét cong theo chấm 

mờ hoàn thiện bức tranh 

đàn cá 

(Đề tài) 

Tạo hình 

Xé, dán vẩy cá 

(Tiết đề tài) 

(MT: 97) 

 

Tạo hình: 

Vẽ con vật bé thích 

(Theo ý thích) 

Tạo hình 

Vẽ côn trùng 

(Tiết đề tài) 

(MT: 100) 

 


